


Lời nói đầu
Mục lục
Bố cục nội dung sách
Giới thiệu về IELTS 
Phân tích đề thi IELTS
Kế hoạch học tập

Nắm vững kĩ năng Listening cơ bản  

Tầm quan trọng của kĩ năng Nghe và Đọc hiểu cơ bản trong cải thiện điểm số ....................................  029

Unit 1  Làm quen với các phát âm cơ bản trong IELTS Listening  ......................................................  030

Unit 2   Nghe hiểu câu dài .........................................................................................................................  042

Unit 3   Phương pháp Dictation và Shadowing ......................................................................................  048

Unit 4   Phân tích đề bài và từ khóa  .........................................................................................................  054

 SECTION 1   

Xu hướng ra đề gần đây của IELTS LISTENING Section 1  .........................................................................  065

Section 1   Từ vựng thường gặp theo chủ đề ................................................................................................  066

Unit 5   Phân tích đề bài ............................................................................................................................  068

Unit 6   Nắm vững phương pháp làm bài .................................................................................................. 078

Unit 7   Luyện tập (1) ..................................................................................................................................  094

Dictation và Shadowing ..............................................................................................................  098

Unit 8   Luyện tập (2) ...................................................................................................................................  100

Dictation và Shadowing ...............................................................................................................  104

Section 1   Các cụm từ thường được paraphrase .........................................................................................  106

 SECTION 2   

Xu hướng ra đề gần đây của IELTS LISTENING Section 2 ..........................................................................  109

Section 2   Từ vựng thường gặp theo chủ đề  ................................................................................................. 110

UNIT 9   Phân tích đề bài .............................................................................................................................. 112

Unit 10   Nắm vững phương pháp làm bài ..................................................................................................  124

Unit 11   Luyện tập (1) ...................................................................................................................................  134

Dictation và Shadowing ...............................................................................................................  140

Unit 12   Luyện tập (2)  ..................................................................................................................................  142

Dictation và Shadowing ...............................................................................................................  146

Section 2   Các cụm từ thường được paraphrase .........................................................................................  148

| MỤC LỤC | 

6    VIC IELTS LISTENING START



 SECTION 3   

Xu hướng ra đề gần đây của IELTS LISTENING Section 3 ...........................................................................  151

Section 3   Từ vựng thường gặp theo chủ đề .................................................................................................  152

Unit 13   Phân tích đề bài  .............................................................................................................................  154

Unit 14   Nắm vững phương pháp làm bài ..................................................................................................  168

Unit 15   Luyện tập (1) ...................................................................................................................................  180

Dictation và Shadowing ...............................................................................................................  186

Unit 16   Luyện tập (2) ...................................................................................................................................  188

Dictation và Shadowing ...............................................................................................................  194

Section 3   Các cụm từ thường được paraphrase .........................................................................................  196

 SECTION 4   

Xu hướng ra đề gần đây của IELTS LISTENING Section 4 ..........................................................................  199

Section 4   Từ vựng thường gặp theo chủ đề ................................................................................................  200

Unit 17   Phân tích đề bài ............................................................................................................................  202

Unit 18   Nắm vững phương pháp làm bài ..................................................................................................  214

Unit 19   Luyện tập (1) ..................................................................................................................................  226

Dictation và Shadowing ..............................................................................................................  232

Unit 20   Luyện tập (2) ..................................................................................................................................  234

Dictation và Shadowing ..............................................................................................................  240

Section 4   Các cụm từ thường được paraphrase ........................................................................................  242

Actual Test  ......................................................................................................................................................  246

Actual Test - Giải thích và đáp án

QUÉT MÃ QR ĐỂ TẢI FILE NGHE

 7



XU HƯỚNG RA ĐỀ

SECTION 1    Các chủ đề và dạng bài thường gặp  

Section 1 của bài thi IELTS Listening thường xoay quanh các chủ đề về việc sử dụng cơ sở vật chất như 
nhà văn hóa, thư viện, hỏi đáp về nơi ở, nhu cầu thuê nhà, thuê phòng. Các chủ đề liên quan tới du lịch, 

địa điểm tham quan hay tiếp nhận đơn khiếu nại cũng thường xuyên xuất hiện.   

59%
Note Completion

  18%
Table Completion

  14%
Form Completion

  9%
Others

Dạng câu hỏi thường gặp trong Section 1 là Note/Table/Form Completion. Câu hỏi thường yêu cầu thí 
sinh nghe chép chính tả (Dictation) những thông tin như số điện thoại, số bưu điện, họ tên, ngày sinh, 

địa chỉ.

Hỏi đáp về cơ sở vật chất
29%

Hỏi đáp về nơi ở hiện tại
25%

Hỏi đáp về các địa 
điểm tham quan

24%

Các chủ đề khác
9%

Hỏi đáp về tuyển dụng/ 
hoạt động tình nguyện

8%

Tiếp nhận khiếu nại
5%
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XU HƯỚNG RA ĐỀ

SECTION 2    Các chủ đề và dạng bài thường gặp  

      

Địa điểm du lịch, tham quan
55%

Đời sống công sở
25%

Khu vực sinh sống 
(thay đổi/tiện ích)

10%

Các chủ đề khác
10%

Section 2 thường giới thiệu về một chuyến du lịch, hướng dẫn lịch trình, địa điểm tham quan, thời gian 
xuất phát,... Ngoài ra, các chủ đề khác như giới thiệu về đời sống công sở, địa điểm làm việc, công việc, 
quy định dành cho nhân viên mới, hay giới thiệu về những thay đổi tại nơi sinh sống cũng thường xuyên 
xuất hiện. 

33%
Multiple Choice

  25%
Matching

  18%
Labelling  
Map/Plan

  
15%

Note/Table  
Completion

Dạng bài thường gặp nhất trong Section 2 là Multiple Choice. Các dạng bài thường gặp khác lần lượt là 
Matching, Labelling Map/Plan.

I Cấu trúc đề thi IELTS Listening I
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SECTION 3    Các chủ đề và dạng bài thường gặp   

    

Section 3 thường là các cuộc hội thoại mang tính học thuật cao, chủ yếu là thảo luận về bài tập, luận 
văn ở trường đại học giữa các sinh viên hoặc giữa sinh viên với giáo viên. Section 3 sẽ có từ 2-4 người 
trong bài hội thoại, do đó thí sinh phải đọc kĩ câu hỏi và nắm được nội dung để biết được thông tin đó 

đang nói về nhân vật nào.    

50%
Multiple Choice

  
15%

Flow-chart 
Completion

  
15%

Note/Table 
Completion

  14%
Matching

Trong Section 3, dạng bài thường xuất hiện nhất là Multiple choice. Các câu hỏi trong Section 3 cũng 
khó hơn trong Section 1 và Section 2. Tuy nhiên, các thông tin trong Section 3 thường lặp đi lặp lại nên 
thí sinh chỉ cần lắng nghe kĩ đoạn hội thoại là có thể tìm ra đáp án. Các dạng bài thường gặp khác là 
Flow-chart Completion, Note/Table Completion và Matching. 

Thảo luận về bài học 
giữa các sinh viên

60%

Thảo luận về bài nghiên cứu
25%

Thảo luận về bài học giữa 
sinh viên và giáo sư

10%

Các chủ đề khác
5%
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SECTION 4    Các chủ đề và dạng bài thường gặp  

       

Quản trị kinh doanh
                              20%

Môi trường
            25%

Sinh vật học
                 20%

Nhân chủng học
15%

Các chủ đề khác
20%

Các chủ đề trong Section 4 thường mang tính học thuật cao như nghiên cứu về môi trường, động 
thực vật, báo cáo kết quả thí nghiệm, thảo luận về văn hóa, thông tin công nghệ,...Đây là phần 
dài và khó nhất trong bài thi IELTS Listening nên thí sinh cần nắm chắc câu trả lời mà mình tự tin 

là đúng thay vì cố gắng trả lời được hết các câu hỏi ở phần này. 

70%
Note Completion

  
15%

Sentence 
Completion

  
10%
Others   

5%
Summary 

Completion

Dạng câu hỏi xuất hiện nhiều nhất trong Section 4 là Note Completion với tỉ lệ ra đề lên đến 
70%, vì vậy thí sinh cần ôn luyện và nắm vững phương pháp làm dạng bài này để tránh mất điểm. 
Ngoài ra, các câu hỏi Sentence Completion, Summary Completion và Multiple Choice cũng có 
thể xuất hiện.

Cấu trúc đề thi IELTS Listening I
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I Cấu trúc sách I

Nắm vững kĩ năng nghe hiểu căn bản

Chiến lược cho từng dạng bài

30    VIC IELTS LISTENING Start Unit 1  Làm quen với các phát âm cơ bản    31

l  LISTENING  START  l

PHÂN BIỆT TỪ QUA PHÁT ÂM

Có những âm trong tiếng Anh không xuất hiện trong tiếng Việt, hoặc có nhiều âm có cách 
phát âm gần giống nhau khiến người nghe khó phân biệt được. Do đó, nếu không nghe đúng, 
thì nhiều khả năng bạn sẽ không nghe hiểu được tiếng Anh. Việc không nghe rõ nội dung 
trong đoạn hội thoại vì không thể phân biệt được các từ và không biết nghĩa của chúng vẫn 
thường xảy ra khi bạn không nắm vững các kĩ năng phát âm cơ bản của tiếng Anh. Vì vậy, để 
phân biệt đúng các từ, bạn cần học cả cách phát âm của chúng. Bạn có thể tham khảo file 
MP3 hướng dẫn chi tiết cách phát âm cơ bản cho người mới bắt đầu được cung cấp trong 
sách để học và luyện phát âm đúng.

1. Các phụ âm cần phân biệt  Unit 1_1MP3  

/b/ /p/

Để hai môi chạm nhau sau đó bật âm, tiếng của 
âm nghe như /b/.

Mím môi sau đó bật hơi, tiếng của âm nghe như 
/p/.

bet bat ban beach best robber

/bet/ /bæt/ /bæn/ /biːtʃ/ /best/ /ˈrɑːbər/

vụ cá cược cái vợt cấm bãi biển tốt nhất  kẻ trộm

pet pat pan peach pest proper

/pet/ /pæt/ /pæn/ /piːtʃ/ /pest/ /ˈprɑːpər/

vật nuôi cú vỗ nhẹ xoong, chảo quả đào vật gây hại thích hợp

 
Unit1_2MP3

 

/p/ /f/

Mím môi sau đó bật hơi ra, tiếng của âm nghe 
như /p/.

Răng trên hơi chạm vào môi dưới và để không 
khí thoát ra, tạo thành âm /f/

pile pull pat pair pace pour

/paɪl/ /pʊl/ /pæt/ /peə(r)/ /peɪs/ /pɔː(r)/

cái cọc, cột kéo vỗ về cặp, đôi tốc độ rót, đổ

file full fat fair face four

/faɪl/ /fʊl/ /fæt/ /feə(r)/ /feɪs/ /fɔː(r)/

tài liệu đầy béo
hội chợ; 

công bằng
khuôn mặt bốn; số bốn

 Unit1_3MP3  

/l/ /r/

Nâng lưỡi chạm nhẹ vào mặt sau răng cửa trên đồng 
thời mở miệng tự nhiên, sau đó thả lưỡi xuống

Miệng hơi mở ra. Đầu lưỡi chuyển động lên trên 
rồi nhẹ nhàng chuyển động tiếp về phía sau, 
cùng với dây thanh rung lên

lead light low flute glass play

/liːd/ /laɪt/ /ləʊ/ /fluːt/ /ɡlɑːs/ /pleɪ/

dẫn dắt ánh sáng thấp cái sáo kính thủy tinh chơi

read right raw fruit grass pray

/riːd/ /raɪt/ /rɔː/ /fruːt/ /ɡrɑːs/ /preɪ/    

đọc bên phải
sống (chưa qua 

chế biến)
trái cây cỏ, bãi cỏ cầu nguyện

Unit 

1 Làm quen với các phát âm cơ bản 

Giới thiệu các kĩ năng cần thiết khi học 
IELTS Listening

Đây là chương giới thiệu về các cách phát 
âm, hướng dẫn cách nghe hiểu tiếng Anh và 
các phương pháp luyện tập cần biết trong 
quá trình ôn luyện IELTS Listening. Người học 
sẽ được tìm hiểu về những quy tắc phát âm, 
phương pháp Dictation và Shadowing, cùng 
với cách phân tích để hiểu đúng yêu cầu của 
đề bài.
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l  LISTENING  START  l

PHÂN BIỆT TỪ QUA PHÁT ÂM

Có những âm trong tiếng Anh không xuất hiện trong tiếng Việt, hoặc có nhiều âm có cách 
phát âm gần giống nhau khiến người nghe khó phân biệt được. Do đó, nếu không nghe đúng, 
thì nhiều khả năng bạn sẽ không nghe hiểu được tiếng Anh. Việc không nghe rõ nội dung 
trong đoạn hội thoại vì không thể phân biệt được các từ và không biết nghĩa của chúng vẫn 
thường xảy ra khi bạn không nắm vững các kĩ năng phát âm cơ bản của tiếng Anh. Vì vậy, để 
phân biệt đúng các từ, bạn cần học cả cách phát âm của chúng. Bạn có thể tham khảo file 
MP3 hướng dẫn chi tiết cách phát âm cơ bản cho người mới bắt đầu được cung cấp trong 
sách để học và luyện phát âm đúng.

1. Các phụ âm cần phân biệt  Unit 1_1MP3  

/b/ /p/

Để hai môi chạm nhau sau đó bật âm, tiếng của 
âm nghe như /b/.

Mím môi sau đó bật hơi, tiếng của âm nghe như 
/p/.

bet bat ban beach best robber

/bet/ /bæt/ /bæn/ /biːtʃ/ /best/ /ˈrɑːbər/

vụ cá cược cái vợt cấm bãi biển tốt nhất  kẻ trộm

pet pat pan peach pest proper

/pet/ /pæt/ /pæn/ /piːtʃ/ /pest/ /ˈprɑːpər/

vật nuôi cú vỗ nhẹ xoong, chảo quả đào vật gây hại thích hợp

 
Unit1_2MP3

 

/p/ /f/

Mím môi sau đó bật hơi ra, tiếng của âm nghe 
như /p/.

Răng trên hơi chạm vào môi dưới và để không 
khí thoát ra, tạo thành âm /f/

pile pull pat pair pace pour

/paɪl/ /pʊl/ /pæt/ /peə(r)/ /peɪs/ /pɔː(r)/

cái cọc, cột kéo vỗ về cặp, đôi tốc độ rót, đổ

file full fat fair face four

/faɪl/ /fʊl/ /fæt/ /feə(r)/ /feɪs/ /fɔː(r)/

tài liệu đầy béo
hội chợ; 

công bằng
khuôn mặt bốn; số bốn

 Unit1_3MP3  

/l/ /r/

Nâng lưỡi chạm nhẹ vào mặt sau răng cửa trên đồng 
thời mở miệng tự nhiên, sau đó thả lưỡi xuống

Miệng hơi mở ra. Đầu lưỡi chuyển động lên trên 
rồi nhẹ nhàng chuyển động tiếp về phía sau, 
cùng với dây thanh rung lên

lead light low flute glass play

/liːd/ /laɪt/ /ləʊ/ /fluːt/ /ɡlɑːs/ /pleɪ/

dẫn dắt ánh sáng thấp cái sáo kính thủy tinh chơi

read right raw fruit grass pray

/riːd/ /raɪt/ /rɔː/ /fruːt/ /ɡrɑːs/ /preɪ/    

đọc bên phải
sống (chưa qua 

chế biến)
trái cây cỏ, bãi cỏ cầu nguyện

Unit 

1 Làm quen với các phát âm cơ bản 

 Mỗi bài tương ứng với một Section 
trong bài thi IELTS Listening

Nội dung bài học được chia thành 4 chương  
tương ứng với 4 Section trong đề thi IELTS 
Listening nhằm đưa ra cách tiếp cận có hệ 
thống đối với mỗi phần. Mỗi chương lại được 
chia thành các Unit theo thứ tự: Các từ vựng 
thường gặp theo chủ đề – Phân tích đề bài – 
Nắm vững phương pháp làm bài – Luyện tập 
(1) – Luyện tập (2) – Các cụm từ thường được 
paraphrase. Cấu trúc này giúp người học 
hiểu rõ đặc điểm và làm quen với cách làm 
bài của từng phần.
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Phương pháp Dictation và Shadowing

 Actual Test  

ACTUAL TEST
ĐỀ THI THEO XU HƯỚNG RA ĐỀ MỚI NHẤT

- VIC IELTS LISTENING Start -

Self-check list cho bài thi IELTS LISTENING

Để chuẩn bị cho bài thi IELTS, hãy đọc những nội dung dưới đây và ghi 
nhớ để tuân thủ khi làm bài. Với bài thi IELTS Listening, bạn có 10 phút 
cuối để ghi đáp án vào phiếu trả lời, vì vậy hãy viết đáp án vào đề trong 
khi nghe, sau đó mới chuyển đáp án vào phiếu sau. Điều này sẽ giúp bạn 
hạn chế lỗi sai khi viết đáp án.

Lượng từ/số 
cho phép

Kiểm tra và viết đáp án có số lượng từ/số theo 
yêu cầu của đề bài. 

YES      NO

Trật tự từ/ 
chính tả

Đáp án sẽ không được tính nếu bạn viết sai 
trật tự từ hoặc sai chính tả, vì vậy hãy kiểm tra 
lại đáp án đã viết ít nhất 2~3 lần. 

YES      NO

Dạng số ít/ 
số nhiều

Đáp án có thể viết đồng thời dưới dạng số ít 
hoặc số nhiều nếu không bị ràng buộc bởi ngữ 
pháp hay ý nghĩa của câu. Tuy nhiên, trong 
trường hợp bị ràng buộc bởi ngữ pháp hay ý 
nghĩa của câu, bạn cần viết đáp án đúng dạng 
số ít hoặc số nhiều, nếu không đáp án đó sẽ 
không được tính là đúng. 

YES      NO

Viết tất cả 
đáp án

Nếu không biết đáp án, bạn đừng bỏ trống ô 
đáp án của câu đó. Bởi trong quá trình viết 
đáp án, các ô trống sẽ rất dễ khiến bạn viết 
đáp án của các câu khác sai chỗ. 

YES      NO

Actual TestMP3

Luyện tập với các đề thi 

Ở chương này, người học sẽ được thử sức 
với các đề thi được biên soạn theo hình 
thức và độ khó giống với đề thi IELTS 
Listening thật để ôn luyện những nội dung 
đã được học trong sách và đánh giá năng 
lực của bản thân.
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Cải thiện khả năng  
nghe hiểu tiếng Anh

Cuối mỗi Unit “Luyện tập” là phần luyện 
nghe theo phương pháp Dictation và 
Shadowing dựa trên nội dung đã học ở các 
Unit trên nhằm giúp người học cải thiện 
khả năng nghe hiểu tiếng Anh và đạt được 
band điểm mong muốn.
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Unit 7  Luyện tập (1)   99

Phương pháp cải thiện kỹ năng Listening 
Dictation và Shadowing

1.  You will hear a telephone conversation between                                               . First, you have some 

time to look at questions                                               . Now listen carefully and answer questions 

1 to 5.

2.  If you take a flight that has a brief stop in Carford, it’ll cost only $160 - $40 less than

                                                . It takes one hour longer though. 

3.                                                 , if you don’t care about                                                , a direct flight will 

cost $200 for an economy seat.

4.  Let me just check for you. Oh, I’m afraid                                               , so you’ll need to take a    

shuttle bus from Terminal 2.

5.  Shuttle buses                                               , and the last one is at 8:30 P.M. It’ll take you 

downtown in 20 minutes.

Answers  
1.  a travel agent and a cametomer; 1 to 5
2.  the direct one 
3.  However, the price that much
4.  it’s located in Terminal 1 
5.  run every 30 minutes 

Luyện tập Dictation 

 Nghe và điền vào chỗ trống. Hãy viết lại mọi thông tin mà bạn nghe được. Nếu có từ nào 
không biết, bạn có thể viết trước từ đó bằng phiên âm tiếng Việt, sau đó kiểm tra lại script để 
xem đáp án và viết lại phiên âm. 

STEP 1   Nghe và nói theo các từ, cụm từ khó

Nghe các từ, cụm từ khó dưới đây và nói theo. 

·  book a flight
·  depends on the difference in price 
·  quarter to seven
·  approximately

STEP 2  Nói theo bài nghe       

Dưới đây là script của bài nghe. Hãy nghe và nhẩm theo đúng tốc độ của người nói, sau đó 
nghe lại và tập nói theo bài nghe mà không nhìn vào script. Người học có thể nghe nhiều lần 
và luyện tập cho tới khi hài lòng với phát âm của mình.

TRAVEL AGENT: Good afternoon. Thanks for calling Sprint Travel Agency. What can I do 
for you?

CUSTOMER: Good afternoon. I’d like to book a flight from Maxton to Halifax tomorrow evening.

TRAVEL AGENT: OK, there are several flights to Maxton tomorrow, sir.

CUSTOMER: No, Maxton is my hometown. I’m trying to get to Halifax.

TRAVEL AGENT: Oh, my mistake. So, Maxton to Halifax. Would you prefer a direct flight?

CUSTOMER: Well, that depends on the difference in price.

TRAVEL AGENT:   Well, if you take a flight that has a brief stop in Carford, it’ll cost only 
$160 - $40 less than the direct one. It takes one hour longer though. 
However, if you don’t care about the price that much, a direct flight will 
cost $200 for an economy seat. 

CUSTOMER: I think I’ll pay a little extra for the direct flight. When does that depart?

TRAVEL AGENT:   The departure time is 6:45 P.M. (quarter to seven), and it arrives at your 
destination at approximately 7:45 P.M. local time.

CUSTOMER:  Great. And do you know whether there is a car rental firm at the airport 
there?

TRAVEL AGENT: Yes, sir, there is. It’s called Pullman.

CUSTOMER: Did you say Bullman?

TRAVEL AGENT: No, Pullman. It’s spelt P-U-double L-M-A-N.

Unit 7_8MP3

Unit 7_2-6MP3
  Unit 7_7MP3

Luyện tập Shadowing  

 Luyện tập phương pháp Shadowing theo các bước dưới đây. 

98    VIC IELTS LISTENING Start

l  LISTENING  START  l

Unit 7  Luyện tập (1)   99

Phương pháp cải thiện kỹ năng Listening 
Dictation và Shadowing

1.  You will hear a telephone conversation between                                               . First, you have some 

time to look at questions                                               . Now listen carefully and answer questions 

1 to 5.

2.  If you take a flight that has a brief stop in Carford, it’ll cost only $160 - $40 less than

                                                . It takes one hour longer though. 

3.                                                 , if you don’t care about                                                , a direct flight will 

cost $200 for an economy seat.

4.  Let me just check for you. Oh, I’m afraid                                               , so you’ll need to take a    

shuttle bus from Terminal 2.

5.  Shuttle buses                                               , and the last one is at 8:30 P.M. It’ll take you 

downtown in 20 minutes.

Answers  
1.  a travel agent and a cametomer; 1 to 5
2.  the direct one 
3.  However, the price that much
4.  it’s located in Terminal 1 
5.  run every 30 minutes 

Luyện tập Dictation 

 Nghe và điền vào chỗ trống. Hãy viết lại mọi thông tin mà bạn nghe được. Nếu có từ nào 
không biết, bạn có thể viết trước từ đó bằng phiên âm tiếng Việt, sau đó kiểm tra lại script để 
xem đáp án và viết lại phiên âm. 

STEP 1   Nghe và nói theo các từ, cụm từ khó

Nghe các từ, cụm từ khó dưới đây và nói theo. 

·  book a flight
·  depends on the difference in price 
·  quarter to seven
·  approximately

STEP 2  Nói theo bài nghe       

Dưới đây là script của bài nghe. Hãy nghe và nhẩm theo đúng tốc độ của người nói, sau đó 
nghe lại và tập nói theo bài nghe mà không nhìn vào script. Người học có thể nghe nhiều lần 
và luyện tập cho tới khi hài lòng với phát âm của mình.

TRAVEL AGENT: Good afternoon. Thanks for calling Sprint Travel Agency. What can I do 
for you?

CUSTOMER: Good afternoon. I’d like to book a flight from Maxton to Halifax tomorrow evening.

TRAVEL AGENT: OK, there are several flights to Maxton tomorrow, sir.

CUSTOMER: No, Maxton is my hometown. I’m trying to get to Halifax.

TRAVEL AGENT: Oh, my mistake. So, Maxton to Halifax. Would you prefer a direct flight?

CUSTOMER: Well, that depends on the difference in price.

TRAVEL AGENT:   Well, if you take a flight that has a brief stop in Carford, it’ll cost only 
$160 - $40 less than the direct one. It takes one hour longer though. 
However, if you don’t care about the price that much, a direct flight will 
cost $200 for an economy seat. 

CUSTOMER: I think I’ll pay a little extra for the direct flight. When does that depart?

TRAVEL AGENT:   The departure time is 6:45 P.M. (quarter to seven), and it arrives at your 
destination at approximately 7:45 P.M. local time.

CUSTOMER:  Great. And do you know whether there is a car rental firm at the airport 
there?

TRAVEL AGENT: Yes, sir, there is. It’s called Pullman.

CUSTOMER: Did you say Bullman?

TRAVEL AGENT: No, Pullman. It’s spelt P-U-double L-M-A-N.

Unit 7_8MP3

Unit 7_2-6MP3
  Unit 7_7MP3

Luyện tập Shadowing  

 Luyện tập phương pháp Shadowing theo các bước dưới đây. 

 9



68    VIC IELTS LISTENING Start Unit 5  Phân tích đề   69

l  LISTENING  START  l

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ SECTION 1
• Số câu hỏi: 10 câu (câu 1-10)
• Dạng bài nghe: hội thoại giữa hai người về các chủ đề hàng ngày
• Chủ đề thường gặp: hỏi đáp về nơi ở, địa điểm tham quan du lịch, chương trình / sự kiện, 

đăng ký thông tin/dịch vụ
• Độ khó: Section 1 được đánh giá là phần dễ nhất trong 4 Section của bài thi IELTS Listening.

Chiến lược làm bài

1. Tận dụng khoảng thời gian trước khi giám khảo bật file nghe

Trước khi giám khảo chính thức bật file nghe, thí sinh sẽ có khoảng thời gian ngắn để nghe một 
đoạn thông báo hướng dẫn. Thí sinh hãy tận dụng thời gian này để đọc lướt 10 câu hỏi, cũng 
như khoanh tròn vào các từ khóa quan trọng của đề bài. Đoạn hội thoại trong Section 1 khá 
đơn giản, đề bài thường yêu cầu thí sinh nghe và điền từ/chữ số ngắn, nên bạn cần tập trung 
cao độ, đọc kĩ đề bài. Đáp án của các câu hỏi trong Section 1 thường là những từ được đọc đi 
đọc lại nhiều lần hoặc được nhấn mạnh trong bài nghe.

2. Chú ý nghe phần giới thiệu về nội dung và hướng dẫn làm bài của mỗi Section   

IELTS Listening luôn có một đoạn giới thiệu về nội dung và hướng dẫn làm bài của mỗi Section 
trước khi bài nghe chính thức bắt đầu, thông báo này nhằm giúp thí sinh nắm trước được nội 
dung tổng thể của cả Section. Đối với Section 1, sau phần hướng dẫn thí sinh về các thủ tục sẽ 
là nội dung giới thiệu và hướng dẫn làm bài của Section 1.  

Tip   Ví dụ về lời giới thiệu nội dung của mỗi Section

You will hear a ① telephone conversation between a ② woman who is asking about a festival and a          

③ man from a company organising the event.

Thông qua lời giới thiệu trên, thí sinh có thể nắm bắt được nội dung tổng thể của bài nghe là ① một 
cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa ② một người phụ nữ hỏi về lễ hội và ③ một người đàn ông đến 
từ công ty tổ chức sự kiện.
Đối với Section 1, 2, và 3, lời giới thiệu về nội dung được chia thành hai phần, ngay khi lời giới thiệu 
về nội dung của Section kết thúc sẽ là hướng dẫn để thí sinh biết cần trả lời bao nhiêu câu hỏi trong 
phần này. Ví dụ như sau: 
Now listen carefully and answer the questions 1 to 4.

Với lời hướng dẫn trên, thí sinh chắc chắn phải đọc và trả lời câu hỏi theo thứ tự từ 1-4 trước. Từ câu 
hỏi 5-10, thí sinh sẽ được cho thêm thời gian để phân tích câu hỏi và viết đáp án.  

TẦN SUẤT XUẤT HIỆN CỦA CÁC CHỦ ĐỀ

• Hỏi đáp về cơ sở vật chất: hướng dẫn đăng ký, đặt chỗ, thuê mượn ở các cơ sở như nhà văn 
hóa cộng đồng, thư viện, câu lạc bộ sức khỏe,...   

• Hỏi đáp về nơi ở hiện tại: nhà ở, thuê nhà, chuyển nhà, sửa chữa,... 
• Hỏi đáp về các địa điểm tham quan: thông tin về các gói du lịch, sự kiện, lễ hội ở địa phương,...
• Các chủ đề khác: vận chuyển, phỏng vấn trên phố, cuộc sống thường ngày 
• Hỏi đáp về tuyển dụng/hoạt động tình nguyện: đăng kí làm bán thời gian, tham gia các hoạt 

động tình nguyện,... 
• Tiếp nhận khiếu nại: phàn nàn về cơ sở vật chất/dịch vụ, báo mất đồ, ... 

TẦN SUẤT RA ĐỀ CỦA CÁC DẠNG BÀI                   

 

Các dạng bài thường xuất hiện trong Section 1 là Note/Table/Form Completion. Mỗi bài sẽ 
có khoảng 1-2 câu hỏi yêu cầu thí sinh nghe và điền đáp án dưới dạng chữ cái (Letter) và số 
(Number) như số điện thoại, số bưu điện, họ tên, ngày sinh, địa chỉ,… Dạng bài này khá đơn 
giản nên thí sinh chỉ cần chú ý lắng nghe kĩ để điền đúng thông tin, tránh mắc những lỗi không 
đáng có như sai chính tả, viết thừa số từ/chữ. 

Tiếp nhận khiếu 
nại 5%Hỏi đáp về tuyển dụng/  

hoạt động tình nguyện
8%

Hỏi đáp về các địa 
điểm tham quan

 24%

Các chủ đề khác 
9%

Hỏi đáp về nơi ở hiện 
tại

 25%

Hỏi đáp về cơ 
sở vật chất

 29%

 Others  
9%

Table completion    
18%

Form completion 
 14%

Note completion  
59%

Unit 

5
Phân tích đề
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l  LISTENING  START  l

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ SECTION 1
• Số câu hỏi: 10 câu (câu 1-10)
• Dạng bài nghe: hội thoại giữa hai người về các chủ đề hàng ngày
• Chủ đề thường gặp: hỏi đáp về nơi ở, địa điểm tham quan du lịch, chương trình / sự kiện, 

đăng ký thông tin/dịch vụ
• Độ khó: Section 1 được đánh giá là phần dễ nhất trong 4 Section của bài thi IELTS Listening.

Chiến lược làm bài

1. Tận dụng khoảng thời gian trước khi giám khảo bật file nghe

Trước khi giám khảo chính thức bật file nghe, thí sinh sẽ có khoảng thời gian ngắn để nghe một 
đoạn thông báo hướng dẫn. Thí sinh hãy tận dụng thời gian này để đọc lướt 10 câu hỏi, cũng 
như khoanh tròn vào các từ khóa quan trọng của đề bài. Đoạn hội thoại trong Section 1 khá 
đơn giản, đề bài thường yêu cầu thí sinh nghe và điền từ/chữ số ngắn, nên bạn cần tập trung 
cao độ, đọc kĩ đề bài. Đáp án của các câu hỏi trong Section 1 thường là những từ được đọc đi 
đọc lại nhiều lần hoặc được nhấn mạnh trong bài nghe.

2. Chú ý nghe phần giới thiệu về nội dung và hướng dẫn làm bài của mỗi Section   

IELTS Listening luôn có một đoạn giới thiệu về nội dung và hướng dẫn làm bài của mỗi Section 
trước khi bài nghe chính thức bắt đầu, thông báo này nhằm giúp thí sinh nắm trước được nội 
dung tổng thể của cả Section. Đối với Section 1, sau phần hướng dẫn thí sinh về các thủ tục sẽ 
là nội dung giới thiệu và hướng dẫn làm bài của Section 1.  

Tip   Ví dụ về lời giới thiệu nội dung của mỗi Section

You will hear a ① telephone conversation between a ② woman who is asking about a festival and a          

③ man from a company organising the event.

Thông qua lời giới thiệu trên, thí sinh có thể nắm bắt được nội dung tổng thể của bài nghe là ① một 
cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa ② một người phụ nữ hỏi về lễ hội và ③ một người đàn ông đến 
từ công ty tổ chức sự kiện.
Đối với Section 1, 2, và 3, lời giới thiệu về nội dung được chia thành hai phần, ngay khi lời giới thiệu 
về nội dung của Section kết thúc sẽ là hướng dẫn để thí sinh biết cần trả lời bao nhiêu câu hỏi trong 
phần này. Ví dụ như sau: 
Now listen carefully and answer the questions 1 to 4.

Với lời hướng dẫn trên, thí sinh chắc chắn phải đọc và trả lời câu hỏi theo thứ tự từ 1-4 trước. Từ câu 
hỏi 5-10, thí sinh sẽ được cho thêm thời gian để phân tích câu hỏi và viết đáp án.  

TẦN SUẤT XUẤT HIỆN CỦA CÁC CHỦ ĐỀ

• Hỏi đáp về cơ sở vật chất: hướng dẫn đăng ký, đặt chỗ, thuê mượn ở các cơ sở như nhà văn 
hóa cộng đồng, thư viện, câu lạc bộ sức khỏe,...   

• Hỏi đáp về nơi ở hiện tại: nhà ở, thuê nhà, chuyển nhà, sửa chữa,... 
• Hỏi đáp về các địa điểm tham quan: thông tin về các gói du lịch, sự kiện, lễ hội ở địa phương,...
• Các chủ đề khác: vận chuyển, phỏng vấn trên phố, cuộc sống thường ngày 
• Hỏi đáp về tuyển dụng/hoạt động tình nguyện: đăng kí làm bán thời gian, tham gia các hoạt 

động tình nguyện,... 
• Tiếp nhận khiếu nại: phàn nàn về cơ sở vật chất/dịch vụ, báo mất đồ, ... 

TẦN SUẤT RA ĐỀ CỦA CÁC DẠNG BÀI                   

 

Các dạng bài thường xuất hiện trong Section 1 là Note/Table/Form Completion. Mỗi bài sẽ 
có khoảng 1-2 câu hỏi yêu cầu thí sinh nghe và điền đáp án dưới dạng chữ cái (Letter) và số 
(Number) như số điện thoại, số bưu điện, họ tên, ngày sinh, địa chỉ,… Dạng bài này khá đơn 
giản nên thí sinh chỉ cần chú ý lắng nghe kĩ để điền đúng thông tin, tránh mắc những lỗi không 
đáng có như sai chính tả, viết thừa số từ/chữ. 

Tiếp nhận khiếu 
nại 5%Hỏi đáp về tuyển dụng/  

hoạt động tình nguyện
8%

Hỏi đáp về các địa 
điểm tham quan

 24%

Các chủ đề khác 
9%

Hỏi đáp về nơi ở hiện 
tại

 25%

Hỏi đáp về cơ 
sở vật chất

 29%

 Others  
9%

Table completion    
18%

Form completion 
 14%

Note completion  
59%

Unit 
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Phân tích đề

I Điểm nổi bật của VIC IELTS LISTENING START I

Nội dung có hệ thống
Cuốn sách là tài liệu tổng hợp 
các kiến thức cần thiết cho bài 
thi IELTS Listening, từ giới thiệu 
các kĩ năng căn bản cho đến việc 
làm quen với nội dung của từng 
Section trong đề thi và áp dụng 
các kĩ năng đã học vào đề thi thử, 
giúp người học có được sự chuẩn 
bị hoàn hảo.

Cách tiếp cận bài bản

Bài thi IELTS Listening gồm 4 
phần với các chủ đề, dạng bài, 
cách viết đáp án khác nhau. Cuốn 
sách giúp người học phân biệt rõ 
điểm khác biệt giữa các phần và 
cung cấp chiến lược làm bài hiệu 
quả với từng phần. 

Phát âm theo nhiều giọng 

VIC IELTS Listening cung cấp file 
nghe với nhiều cách phát âm khác 
nhau nhằm giúp người học làm 
quen với các cách phát âm có thể 
xuất hiện trong đề thi thật.
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l  LISTENING  START  l

Từ vựng thường gặp theo chủ đềSection 1

Các cuộc hội thoại trong Section 1 được chia theo chủ đề, vì vậy việc ghi nhớ các từ vựng 
thường gặp sẽ giúp thí sinh nhanh chóng nắm bắt được câu hỏi, tìm ra đáp án và nâng cao 
vốn từ vựng. 

Cơ sở vật chất   

Từ vựng Phát âm Anh-Mỹ Phát âm Anh-Anh Nghĩa
account /əˈkaʊnt/ /əˈkaʊnt/ tài khoản
intermission /ˌɪntərˈmɪʃn/ /ˌɪntəˈmɪʃn/ thời gian tạm nghỉ  

(của các vở kịch, phim)
inquire /ɪnˈkwaɪər/ /ɪnˈkwaɪə(r)/ hỏi, điều tra, thẩm tra
admission fee /ədˈmɪʃn fiː / /ədˈmɪʃn fiː / phí vào cửa 
renew /rɪˈnuː/ /rɪˈnjuː/ gia hạn; thay đổi, đổi mới 
identification /aɪˌdentɪfɪˈkeɪʃn/ /aɪˌdentɪfɪˈkeɪʃn/ chứng minh thư
overdue /ˌəʊvərˈduː/ /ˌəʊvəˈdjuː/ quá hạn
wing /wɪŋ/ /wɪŋ/ cánh/mặt của tòa nhà
sign up /saɪn ʌp / /saɪn ʌp / đăng ký
check out /tʃek aʊt / /tʃek aʊt / mượn sách, tài liệu (ở thư viện)

Nơi ở   
Unit5_2MP3

Từ vựng Phát âm Anh-Mỹ Phát âm Anh-Anh Nghĩa
property /ˈprɑːpərti/ /ˈprɒpəti/ bất động sản
deposit /dɪˈpɑːzɪt/ /dɪˈpɒzɪt/ tiền cọc
rent /rent/ /rent/ tiền thuê (nhà, đất); cho thuê
reasonable /ˈriːznəbl/ /ˈriːznəbl/ hợp lý, phải chăng 
landlord /ˈlændlɔːrd/ /ˈlændlɔːd/ chủ nhà
tenant /ˈtenənt/ /ˈtenənt/ người thuê nhà
residence /ˈrezɪdəns/ /ˈrezɪdəns/ nhà ở, nơi cư trú
utilities /juːˈtɪlətis/ /juːˈtɪlətis/ dịch vụ, tiện ích chung  

(điện, gas, nước)
lease /liːs/ /liːs/ cho thuê
furnished /ˈfɜːrnɪʃt/ /ˈfɜːnɪʃt/ có sẵn đồ đạc, được trang bị 

đồ đạc

Unit5_1MP3
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Section
1

Section 1   Từ vựng thường gặp theo chủ đề

Unit 5   Phân tích đề bài 

Unit 6   Nắm vững phương pháp làm bài

Unit 7   Luyện tập 1 

Dictation và Shadowing 

Unit 8   Luyện tập 2

Dictation và Shadowing

Section 1   Các cụm từ thường được paraphrase 

 

/s/ /θ/

Đầu lưỡi chạm vòm lợi phía sau hàm 
răng, để hơi thoát ra qua hai hàm răng

Lưỡi đặt giữa hai hàm răng, đầu lưỡi có thể thò ra ngoài 
miệng, thổi hơi qua phần tiếp xúc giữa lưỡi và hai hàm răng

sink sing sick sought mouse pass

/sɪŋk/ /sɪŋ/ /sɪk/ /sɔːt/ /maʊs/ /pɑːs/

chìm, lắng 
xuống 

ca hát ốm 
tìm kiếm, cố 
tìm cho được

con chuột
 đi qua,  

vượt qua

think thing thick thought mouth path

/θɪŋk/ /θɪŋ/ /θɪk/ /θɔːt/ /maʊθ/ /pɑːθ/

suy nghĩ vật, thứ dày sự suy nghĩ cái miệng đường đi, lối

2. Nguyên âm Unit1_5MP3  

/ɔː/ /əʊ/

 

Phát âm âm /o/ dài hơn một chút Đặt lưỡi ở vị trí phát âm âm /ə/, sau đó miệng tròn dần để 
phát âm /ʊ/, phát âm /ə/ dài, /ʊ/ ngắn và nhanh

lawn law caught call ball bald

/lɔːn/ /lɔː/ /kɔːt/ /kɔːl/ /bɔːl/ /bɔːld/

bãi cỏ pháp luật bị bắt gọi điện; tiếng gọi trái bóng hói

loan row coat cold bowl bold

/ləʊn/ /rəʊ/ /kəʊt/  /kəʊld/ /bəʊl/ /bəʊld/

sự cho vay hàng, dãy áo khoác  lạnh cái bát táo bạo

Unit1_4MP3

32    VIC IELTS LISTENING Start

- VIC IELTS LISTENING Start -

Section
1

Section 1   Từ vựng thường gặp theo chủ đề

Unit 5   Phân tích đề bài 

Unit 6   Nắm vững phương pháp làm bài

Unit 7   Luyện tập 1 

Dictation và Shadowing 

Unit 8   Luyện tập 2

Dictation và Shadowing

Section 1   Các cụm từ thường được paraphrase 
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Tập hợp từ vựng và cụm từ 
thường gặp

Đầu mỗi phần đều có các từ vựng 
chia theo chủ đề thường gặp trong 
bài thi, giúp người học dễ dàng tiếp 
cận với nội dung trọng tâm cần học. 
Cuối mỗi phần đều tổng hợp các 
cụm từ được paraphrasing thường 
gặp trong đề thi và đáp án của bài 
thi.
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l  LISTENING  START  l

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ SECTION 1
• Số câu hỏi: 10 câu (câu 1-10)
• Dạng bài nghe: hội thoại giữa hai người về các chủ đề hàng ngày
• Chủ đề thường gặp: hỏi đáp về nơi ở, địa điểm tham quan du lịch, chương trình / sự kiện, 

đăng ký thông tin/dịch vụ
• Độ khó: Section 1 được đánh giá là phần dễ nhất trong 4 Section của bài thi IELTS Listening.

Chiến lược làm bài

1. Tận dụng khoảng thời gian trước khi giám khảo bật file nghe

Trước khi giám khảo chính thức bật file nghe, thí sinh sẽ có khoảng thời gian ngắn để nghe một 
đoạn thông báo hướng dẫn. Thí sinh hãy tận dụng thời gian này để đọc lướt 10 câu hỏi, cũng 
như khoanh tròn vào các từ khóa quan trọng của đề bài. Đoạn hội thoại trong Section 1 khá 
đơn giản, đề bài thường yêu cầu thí sinh nghe và điền từ/chữ số ngắn, nên bạn cần tập trung 
cao độ, đọc kĩ đề bài. Đáp án của các câu hỏi trong Section 1 thường là những từ được đọc đi 
đọc lại nhiều lần hoặc được nhấn mạnh trong bài nghe.

2. Chú ý nghe phần giới thiệu về nội dung và hướng dẫn làm bài của mỗi Section   

IELTS Listening luôn có một đoạn giới thiệu về nội dung và hướng dẫn làm bài của mỗi Section 
trước khi bài nghe chính thức bắt đầu, thông báo này nhằm giúp thí sinh nắm trước được nội 
dung tổng thể của cả Section. Đối với Section 1, sau phần hướng dẫn thí sinh về các thủ tục sẽ 
là nội dung giới thiệu và hướng dẫn làm bài của Section 1.  

Tip   Ví dụ về lời giới thiệu nội dung của mỗi Section

You will hear a ① telephone conversation between a ② woman who is asking about a festival and a          

③ man from a company organising the event.

Thông qua lời giới thiệu trên, thí sinh có thể nắm bắt được nội dung tổng thể của bài nghe là ① một 
cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa ② một người phụ nữ hỏi về lễ hội và ③ một người đàn ông đến 
từ công ty tổ chức sự kiện.
Đối với Section 1, 2, và 3, lời giới thiệu về nội dung được chia thành hai phần, ngay khi lời giới thiệu 
về nội dung của Section kết thúc sẽ là hướng dẫn để thí sinh biết cần trả lời bao nhiêu câu hỏi trong 
phần này. Ví dụ như sau: 
Now listen carefully and answer the questions 1 to 4.

Với lời hướng dẫn trên, thí sinh chắc chắn phải đọc và trả lời câu hỏi theo thứ tự từ 1-4 trước. Từ câu 
hỏi 5-10, thí sinh sẽ được cho thêm thời gian để phân tích câu hỏi và viết đáp án.  

TẦN SUẤT XUẤT HIỆN CỦA CÁC CHỦ ĐỀ

• Hỏi đáp về cơ sở vật chất: hướng dẫn đăng ký, đặt chỗ, thuê mượn ở các cơ sở như nhà văn 
hóa cộng đồng, thư viện, câu lạc bộ sức khỏe,...   

• Hỏi đáp về nơi ở hiện tại: nhà ở, thuê nhà, chuyển nhà, sửa chữa,... 
• Hỏi đáp về các địa điểm tham quan: thông tin về các gói du lịch, sự kiện, lễ hội ở địa phương,...
• Các chủ đề khác: vận chuyển, phỏng vấn trên phố, cuộc sống thường ngày 
• Hỏi đáp về tuyển dụng/hoạt động tình nguyện: đăng kí làm bán thời gian, tham gia các hoạt 

động tình nguyện,... 
• Tiếp nhận khiếu nại: phàn nàn về cơ sở vật chất/dịch vụ, báo mất đồ, ... 

TẦN SUẤT RA ĐỀ CỦA CÁC DẠNG BÀI                   

 

Các dạng bài thường xuất hiện trong Section 1 là Note/Table/Form Completion. Mỗi bài sẽ 
có khoảng 1-2 câu hỏi yêu cầu thí sinh nghe và điền đáp án dưới dạng chữ cái (Letter) và số 
(Number) như số điện thoại, số bưu điện, họ tên, ngày sinh, địa chỉ,… Dạng bài này khá đơn 
giản nên thí sinh chỉ cần chú ý lắng nghe kĩ để điền đúng thông tin, tránh mắc những lỗi không 
đáng có như sai chính tả, viết thừa số từ/chữ. 

Tiếp nhận khiếu 
nại 5%Hỏi đáp về tuyển dụng/  

hoạt động tình nguyện
8%

Hỏi đáp về các địa 
điểm tham quan

 24%

Các chủ đề khác 
9%

Hỏi đáp về nơi ở hiện 
tại

 25%

Hỏi đáp về cơ 
sở vật chất

 29%

 Others  
9%

Table completion    
18%

Form completion 
 14%

Note completion  
59%

Unit 

5
Phân tích đề

Chủ đề bài nghe bám sát xu 
hướng ra đề

Nội dung bài học được xây dựng 
dựa theo các chủ đề và dạng bài 
thường xuất hiện trong đề thi IELTS 
Listening, giúp các thí sinh có cách 
học hiệu quả nhất trong thời gian 
ngắn nhất. 
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l  LISTENING  START  l

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ SECTION 1
• Số câu hỏi: 10 câu (câu 1-10)
• Dạng bài nghe: hội thoại giữa hai người về các chủ đề hàng ngày
• Chủ đề thường gặp: hỏi đáp về nơi ở, địa điểm tham quan du lịch, chương trình / sự kiện, 

đăng ký thông tin/dịch vụ
• Độ khó: Section 1 được đánh giá là phần dễ nhất trong 4 Section của bài thi IELTS Listening.

Chiến lược làm bài

1. Tận dụng khoảng thời gian trước khi giám khảo bật file nghe

Trước khi giám khảo chính thức bật file nghe, thí sinh sẽ có khoảng thời gian ngắn để nghe một 
đoạn thông báo hướng dẫn. Thí sinh hãy tận dụng thời gian này để đọc lướt 10 câu hỏi, cũng 
như khoanh tròn vào các từ khóa quan trọng của đề bài. Đoạn hội thoại trong Section 1 khá 
đơn giản, đề bài thường yêu cầu thí sinh nghe và điền từ/chữ số ngắn, nên bạn cần tập trung 
cao độ, đọc kĩ đề bài. Đáp án của các câu hỏi trong Section 1 thường là những từ được đọc đi 
đọc lại nhiều lần hoặc được nhấn mạnh trong bài nghe.

2. Chú ý nghe phần giới thiệu về nội dung và hướng dẫn làm bài của mỗi Section   

IELTS Listening luôn có một đoạn giới thiệu về nội dung và hướng dẫn làm bài của mỗi Section 
trước khi bài nghe chính thức bắt đầu, thông báo này nhằm giúp thí sinh nắm trước được nội 
dung tổng thể của cả Section. Đối với Section 1, sau phần hướng dẫn thí sinh về các thủ tục sẽ 
là nội dung giới thiệu và hướng dẫn làm bài của Section 1.  

Tip   Ví dụ về lời giới thiệu nội dung của mỗi Section

You will hear a ① telephone conversation between a ② woman who is asking about a festival and a          

③ man from a company organising the event.

Thông qua lời giới thiệu trên, thí sinh có thể nắm bắt được nội dung tổng thể của bài nghe là ① một 
cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa ② một người phụ nữ hỏi về lễ hội và ③ một người đàn ông đến 
từ công ty tổ chức sự kiện.
Đối với Section 1, 2, và 3, lời giới thiệu về nội dung được chia thành hai phần, ngay khi lời giới thiệu 
về nội dung của Section kết thúc sẽ là hướng dẫn để thí sinh biết cần trả lời bao nhiêu câu hỏi trong 
phần này. Ví dụ như sau: 
Now listen carefully and answer the questions 1 to 4.

Với lời hướng dẫn trên, thí sinh chắc chắn phải đọc và trả lời câu hỏi theo thứ tự từ 1-4 trước. Từ câu 
hỏi 5-10, thí sinh sẽ được cho thêm thời gian để phân tích câu hỏi và viết đáp án.  

TẦN SUẤT XUẤT HIỆN CỦA CÁC CHỦ ĐỀ

• Hỏi đáp về cơ sở vật chất: hướng dẫn đăng ký, đặt chỗ, thuê mượn ở các cơ sở như nhà văn 
hóa cộng đồng, thư viện, câu lạc bộ sức khỏe,...   

• Hỏi đáp về nơi ở hiện tại: nhà ở, thuê nhà, chuyển nhà, sửa chữa,... 
• Hỏi đáp về các địa điểm tham quan: thông tin về các gói du lịch, sự kiện, lễ hội ở địa phương,...
• Các chủ đề khác: vận chuyển, phỏng vấn trên phố, cuộc sống thường ngày 
• Hỏi đáp về tuyển dụng/hoạt động tình nguyện: đăng kí làm bán thời gian, tham gia các hoạt 

động tình nguyện,... 
• Tiếp nhận khiếu nại: phàn nàn về cơ sở vật chất/dịch vụ, báo mất đồ, ... 

TẦN SUẤT RA ĐỀ CỦA CÁC DẠNG BÀI                   
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l  LISTENING  START  l

Các cụm từ  
thường được paraphrase

Section 1

Section 1 của bài thi IELTS Listening chủ yếu sẽ là những câu hỏi xoay quanh chủ đề 
về nơi ở, địa điểm du lịch, sự kiện, đăng kí chương trình,... Các từ có liên quan đến đáp 
án thường được paraphrase để tăng độ khó của bài nghe. Dưới đây là một số từ/cụm từ 
paraphrasing thường gặp trong Section 1.  
 Unit8_9MP3

  reserve   book: đặt chỗ, giữ trước

  survey    questionnaire:  bản điều tra, nghiên cứu

  deliver    ship: vận chuyển, giao hàng

  rent    hire: thuê, cho thuê

  vehicle   automobile: xe ô tô; xe cộ

 holiday  vacation: kì nghỉ

 footwear    shoes: giày

 change    alter, switch: thay đổi, biến đổi

 help  assistance: sự giúp đỡ

  customised   tailored: làm theo yêu cầu 
khách hàng

  aircraft  (air)plane, flight: máy bay

 profitable  lucrative: sinh lợi, sinh lãi

 reasonable  affordable: phù hợp, phải chăng

 donate  contribute: đóng góp, quyên góp

 free  complimentary: miễn phí, mời (vé)

 depart  leave: rời đi, xuất phát

  appointment  consultation: cuộc hẹn, cuộc 
trao đổi

 inform  notify: thông báo, cho biết

 tiny  small: bé, nhỏ

 huge  big: to, lớn

 cost  fare, charge, price: phí, giá cả

  unveil, introduce  release: đưa ra thị trường,  
công khai, tiết lộ

 home  residence: nơi cư trú

 confirm  check: kiểm tra; xác nhận

 modify  adjust: điều chỉnh, sửa đổi

  the first ever  brand new: hoàn toàn mới; lần đầu 
tiên

 recommend  suggest: gợi ý, đề xuất

 staff  employee: nhân viên

  rapid service   express service: dịch vụ vận tải nhanh

  newspaper, journal  publication: xuất bản phẩm 
(sách, báo, tạp chí)

 gather   meet: gặp gỡ, tụ tập

  supermarket  grocery store: cửa hàng thực 
phẩm, siêu thị 
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l  LISTENING  START  l

PHƯƠNG PHÁP DICTATION 

Dictation (nghe chép chính tả) là một trong những phương pháp căn bản để học Listening 
hiệu quả, mà ở đó người học được làm quen với cách phát âm của người bản ngữ như cách 
nhấn trọng âm, lên xuống giọng trong câu, đồng thời nhớ được cách viết của từ vựng. Đây là 
một trong những phần thi dễ kiếm điểm trong bài thi IELTS Listening nên người học cần tập 
trung luyện tập kĩ năng này.  

STEP 1   Tập nghe nhiều lần và ghi lại những gì nghe được

Hãy bật file nghe, tập trung nghe và viết lại những gì nghe được. Bạn có thể nghe 2-3 lần hoặc 
nhiều hơn, nhưng hãy cố gắng viết lại những âm hoặc từ đã nghe được và chỉ chuyển sang 
câu khác khi không thể nghe ra nội dung đó. Nếu không biết cách viết phiên âm của từ nghe 
được, bạn có thể viết phiên âm theo ý hiểu của mình và kiểm tra lại sau khi đối chiếu với đáp án.

     

MAN: Good afternoon, this is London Art Gallery. How can I help you?

WOMAN:   Oh, hello. I’m visiting my family in London over the summer holiday, and my cousin 

told me you’ll be                                       then. She said I could call to find out more 

information.

MAN: Indeed. Our Contemporary Art Exhibit will open 21st of July and run until 11th of 

August.

WOMAN:   Great. I’ll arrive on the 20th and will stay until the 3rd of August. Will there be an

                                                              ?

MAN:   We have a small reception planned for the opening night of the exhibition, starting at 7 

o’clock. I’d recommend arriving early                                       to enjoy some refreshments. 

Light snacks and wine will be provided. And there will be a small                                  . A 

local folk musician has been asked to play a few songs. Everything should be finished 

by 10 o’clock.

WOMAN: Sounds fantastic.

Unit3_1MP3
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Ví dụ

MAN: Good afternoon, this is London Art Gallery. How can I help you?

WOMAN:   Oh, hello. I’m visiting my family in London over the summer holiday, and my cousin 

told me you’ll be   holding an (ex-ser-bi-tion)   then. She said I could call to find out 

more information.

MAN: Indeed. Our Contemporary Art Exhibit will open 21st of July and run until 11th of August.

WOMAN:   Great. I’ll arrive on the 20th and will stay until the 3rd of August. Will there be an

  opening event  ?

MAN:   We have a small reception planned for the opening night of the exhibition, starting at 

7 o’clock. I’d recommend arriving early   around 6 o'clock   to enjoy some refreshments. 

Light snacks and wine will be provided. And there will be a small   (musi-cal per-for-
mans)  . A local folk musician has been asked to play a few songs. Everything should be 

finished by 10 o’clock.

WOMAN: Sounds fantastic.

STEP 2   Chấm điểm

Sau khi nghe xong, bạn hãy đọc và kiểm tra lại lần nữa những nội dung đã viết. Sau đó, nghe 
lại và viết lại từ theo đúng phiên âm rồi đối chiếu với đáp án.

MAN: Good afternoon, this is London Art Gallery. How can I help you?

WOMAN:   Oh, hello. I’m visiting my family in London over the summer holiday, and my cousin 

told me you’ll be   holding an exhibition   then. She said I could call to find out more 

information.

MAN: Indeed. Our Contemporary Art Exhibit will open 21st of July and run until 11th of August.

WOMAN: Great. I’ll arrive on the 20th and will stay until the 3rd of August. Will there be an

  opening event  ?

MAN:   We have a small reception planned for the opening night of the exhibition, starting at 

7 o’clock. I’d recommend arriving early   around 6 o’clock   to enjoy some refreshments. 

Light snacks and wine will be provided. And there will be a small   musical 
performance  . A local folk musician has been asked to play a few songs. Everything 

should be finished by 10 o’clock.

WOMAN: Sounds fantastic.



STEP 3   Phân tích các lỗi sai 

Sau khi hoàn thành bài nghe và đối chiếu kết quả với đáp án, hãy sử dụng từ điển để tra phiên 
âm và nghĩa của những từ bạn không rõ phát âm hoặc không biết nghĩa. Sau đó, viết lại các từ 
này vào một cuốn sổ. Đây cũng là một cách để bạn mở rộng vốn từ của mình.    

PHƯƠNG PHÁP SHADOWING                   

Shadowing (nói nhại) là phương pháp bắt chước ngữ điệu, nhịp điệu và cách phát âm của 
người bản xứ. Nhờ đó, người học có thể luyện được khả năng nghe hiểu và cải thiện kĩ năng 
nói. Hãy cùng tìm hiểu và luyện tập phương pháp shadowing theo các bước dưới đây. 

STEP 1   Nghe và ghi lại các từ khóa/cấu trúc nghe được    Unit3_2_0MP3
 

Để "nhại" được theo giọng của người nói, bạn hãy nghe trước. Bạn có thể nghe lại nhiều lần để 
nắm bắt được tốc độ, cách phát âm và nhấn nhá từ của người nói, đồng thời hãy ghi lại những 
từ hoặc cấu trúc ngữ pháp khó để bổ sung kiến thức. Dưới đây là ví dụ về việc ghi lại các từ 
khóa nghe được trong phần này.

• day trip to Bradford Castle

• before departing

• shots of the surrounding landscape
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STEP 2   Nói theo cả đoạn văn    Unit3_2_1MP3  
Nghe và nói theo script dưới đây. Ở lượt đầu, bạn sẽ nghe với tốc độ nhanh, hãy chú ý để nắm 
bắt nội dung và cách phát âm. Sau đó, ở lượt thứ hai, bạn sẽ nghe với tốc độ chậm hơn, lúc 
này hãy nói theo từng câu, từng chữ thật chậm theo đúng cách phát âm, nhấn nhá và ngữ 
điệu của người nói. Với mỗi câu, bạn nên nghe lại và tập luyện nhiều lần cho tới khi giọng đọc 
của mình giống với bài nghe.

OK. I’ve finished organising our day trip to Bradford Castle. Let me tell you the plan. We’ll be 

riding a tourist bus to the castle on Thursday, 12th of July. The bus leaves at 8 o’clock in the 

morning, which is quite early.  Our most convenient option is having our hotel’s Breakfast 

service before departing. So, let’s meet downstairs at 7:30. The drive to Bradford will take two 

hours, but once we arrive, we’ll meet our tour guide, Craig White. He’s knowledgeable about 

the castle’s history and will lead us on a hike around the area, during which we can get some 

shots of the surrounding landscape. 

Sau khi nói nhẩm theo đúng tốc độ của bài nghe, bạn hãy nói mà không nhìn vào script. Hãy 
nhẩm thành tiếng, cố gắng nói theo đúng ngữ điệu, cách phát âm và tốc độ với người nói 
trong bài. Khi luyện tập theo phương pháp shadowing, bạn có thể sử dụng máy ghi âm để thu 
lại giọng của mình và so sánh với bài nghe mẫu. Nghe lại phần ghi âm sẽ giúp bạn tìm ra lỗi 
sai và sửa lại phát âm sao cho đúng với giọng mẫu.
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2. Flow-chart Completion

STEP 1   Phân tích đề và yêu cầu của đề bài trước khi bài nghe bắt đầu

Dạng bài Flow-chart Completion thường được ra dưới hai dạng: chọn đáp án từ các phương 
án cho trước, hoặc yêu cầu thí sinh tự viết đáp án.

Questions 24-26 

Complete the flow chart below.

Write ONE WORD ONLY for each answer. → Xác định số lượng từ đối với dạng bài tự viết đáp án. 

STEP 2   Đánh dấu từ khóa trước khi bài nghe bắt đầu 

Đọc các thông tin cho trước trong đề bài và đánh dấu vào các từ khóa. Dự đoán thông tin 
hoặc từ loại cần điền dựa vào các từ đứng trước và sau chỗ trống. 

Grant Application Process

Submit an application form along with a 24                       outline.


Committee members will contact shortlisted applicants by 25                      .


Candidates will attend a panel interview in the 26                       department at Simmons University.

STEP 3    Dựa vào các từ khóa và từ nối để tìm ra đáp án

Trong quá trình thi, thí sinh cần dựa vào các từ khóa để tìm kiếm thông tin cần điền theo thứ 
tự từ trên xuống dưới của lưu đồ. Thí sinh cần chú ý lắng nghe khi các từ nối xuất hiện bởi 
thông tin có liên quan đến đáp án thường được đề cập ngay sau đó.  

Liệt kê So sánh / Đối chiếu Ví dụ / Ẩn dụ

At first,
After A, B ~

Then,
Finally, 
Next, 

In the end,

However (but),
On the other hand, 

On the contrary,
In comparison to,

Unlike A, B is ~
While A ~, B is ~

For example (for instance),
Things like ~
It’s just like ~

Let’s say ~
It’s similar to ~

Such as ~

Unit 13  Phân tích đề bài   163



164    VIC IELTS LISTENING START

Warm-up Test

Nghe và trả lời các câu hỏi dưới đây. 

Questions 21-24 

Choose the correct letter, A, B , or C.  Unit13_3MP3
 

21 Why was Andy unable to meet Sally for lunch?

A He was giving a presentation.

B He was purchasing a camera.

C He was meeting with the course leader.

22 What does Andy plan to do this afternoon?

A Take some pictures

B Attend a class

C Check some Websites

23 What must the students do by December 12th?

A Submit an outline

B Complete a project

C Create a portfolio

24 What does Sally suggest focusing on?

A Photographs of landscapes

B Photographs of people

C Photographs of objects
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Answers
1   C 2   C 3   A 4   B

Phân tích đề bài

STEP 1   Phân tích đề và yêu cầu của đề bài trước khi bài nghe bắt đầu 

Choose the correct letter, A, B, or C.
Chọn đáp án A, B hoặc C. 

STEP 2   Dựa vào các từ để hỏi trong đề bài để dự đoán nội dung trước khi bài nghe bắt đầu

21 Why was Andy unable to meet Sally for lunch?
         → Hỏi về lý do 

22 What does Andy plan to do this afternoon?
         → Hỏi về một thông tin cụ thể (kế hoạch) 

23 What must the students do by December 12th?
          → Hỏi về một thông tin cụ thể (kế hoạch) 

24 What does Sally suggest focusing on?
         → Hỏi về một thông tin cụ thể (nội dung đề xuất)  

STEP 3   Đánh dấu từ khóa trước khi bài nghe bắt đầu
*Chữ xanh: Từ khóa 

21 Why was Andy unable to meet Sally for lunch?   Vì sao Andy không thể gặp Sally để cùng ăn trưa?  
A He was giving a presentation.                            Anh ấy đang thuyết trình.
B He was purchasing a camera.                             Anh ấy đang đi mua một chiếc máy ảnh.
C He was meeting with the course leader.         Anh ấy đang họp với trưởng bộ môn.

22 What does Andy plan to do this afternoon?           Andy dự định làm gì vào chiều nay? 
A Take some pictures                                                Chụp ảnh.
B Attend a class                                                          Đi học.
C Check some websites                                           Kiểm tra một vài trang web.

23 What must the students do by December 12th?    Các sinh viên phải làm gì trước ngày 12 tháng 12? 
A Submit an outline                                                   Nộp dàn bài.
B Complete a project                                                Hoàn thành dự án
C Create a portfolio                                                    Lập hồ sơ năng lực cá nhân

24 What does Sally suggest focusing on?                    Sally đề xuất nên tập trung vào điều gì? 
A Photographs of landscapes                                 Ảnh chụp phong cảnh    
B Photographs of people                                         Ảnh chụp người 
C Photographs of objects                                        Ảnh chụp vật



Tip    Xác định các nhân vật trong đoạn hội thoại

Bài nghe trong Section 3 thường là đoạn hội thoại có nhiều hơn 2 nhân vật, nên việc xác định trước 
đề bài yêu cầu thông tin về nhân vật nào để tập trung nghe phần thông tin liên quan đến nhân vật 
đó sẽ rất có ích cho việc tìm đáp án. Ví dụ, yêu cầu của đề bài cho biết đây là cuộc hội thoại giữa 2 
sinh viên: sinh viên nữ tên Sally và sinh viên nam tên Andy. Thí sinh hãy chú ý lắng nghe các thông 
tin được đưa ra bởi 2 nhân vật này và bám sát mạch bài nghe để trả lời câu hỏi. 

   Questions 21-24  * Chữ xanh: từ khóa    Chữ in nghiêng: nội dung chứa đáp án

You will hear two students discussing a photography project for an art class. 

Bạn sẽ được nghe hai sinh viên thảo luận về một dự án nhiếp ảnh ở một lớp học nghệ thuật.
First, you have some time to look at questions 21 to 24.

Trước hết, bạn sẽ có thời gian để xem các câu hỏi từ 21 đến 24. 
Now listen carefully and answer questions 21 to 24.

Giờ thì hãy lắng nghe kĩ và trả lời các câu hỏi từ 21 đến 24. 
ANDY:   Hi, Sally. Sorry I wasn’t able to meet for lunch earlier. 21Our course leader wanted to talk to me to discuss 

the presentation I gave yesterday.

Andy: Chào Sally. Xin lỗi vì vừa rồi mình không thể ăn trưa cùng cậu. Trưởng bộ môn của chúng ta muốn nói 
chuyện với mình để trao đổi về bài thuyết trình mà mình đã thực hiện hôm qua. 
SALLY:   Don’t worry about it. So, Andy, my schedule is clear for the rest of today. How about we start working 

on the photography project for Mr. Samson’s art class?

Sally: Đừng bận tâm về chuyện đó. Andy này, lịch học của mình đang trống đến cuối ngày đấy. Hay là chúng 
ta bắt đầu tiến hành dự án nhiếp ảnh cho lớp nghệ thuật của thầy Samson nhỉ? 
ANDY:   Sounds good to me. I took some pictures this morning, but I wasn’t happy with the way they turned 

out. I was thinking of buying a more advanced camera this weekend.

Andy: Mình thấy được đấy. Mình đã chụp một vài bức ảnh sáng nay, nhưng mình không hài lòng với kết quả 
lắm. Mình đang nghĩ đến việc mua một chiếc máy ảnh cao cấp hơn vào cuối tuần này. 
SALLY: Great! That would certainly help us to get some nice photos. Do you have any idea what kind you’ll get?

Sally: Tuyệt quá! Nó chắc hẳn sẽ giúp chúng ta chụp được những bức ảnh đẹp. Cậu đã định mua loại nào chưa? 
ANDY:   Hmm… I’m not sure. 22I think I’ll look online this afternoon and compare the features and prices of some 

different models. We can start planning our pictures, too.

Andy: Ừm… Mình vẫn chưa quyết. Mình nghĩ là mình sẽ tìm hiểu trên mạng trong chiều nay và so sánh tính 
năng cũng như giá của một số mẫu khác nhau. Chúng ta cũng bắt đầu lên kế hoạch chụp ảnh đi.
SALLY:   Yes, I think it’s a good idea that we get started. Even though the project doesn’t need to be finished 

until December 20th, 23we need to hand in our outline to Mr. Samson for the project by December 12th.

Sally: Ừ, mình nghĩ là chúng ta nên bắt đầu luôn đi. Dù dự án không nhất thiết phải xong trước ngày 20 
tháng 12, nhưng chúng ta cũng cần nộp phác thảo dự án cho thầy Samson trước ngày 12 tháng 12. 
ANDY:   I was thinking that it would be a good idea to focus on taking pictures of natural landscapes for the 

project. There are some nice spots not far from the city.

Andy: Mình nghĩ là chúng ta nên tập trung vào ý tưởng chụp cảnh thiên nhiên cho dự án này. Có một nơi rất 
đẹp cách thành phố không xa lắm.
SALLY:   Um, I considered that, but a lot of our classmates are already doing that. 24Let’s try to stand out and 

take some beautiful pictures of some of our friends and family.

Sally:  Ừm, mình cũng có ý đó, nhưng nhiều bạn khác trong lớp cũng làm vậy rồi. Hãy thử làm khác đi và 
chụp một vài bức ảnh đẹp về bạn bè và gia đình của chúng ta đi. 
ANDY: Oh, I like that idea. Well, let’s go to the coffee shop and talk about it in more detail.

Andy: Ồ, mình thích ý tưởng đó đấy. Vậy chúng ta đến quán cà phê và nói chuyện cụ thể hơn đi. 
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21 Trong nội dung liên quan đến các từ khóa (Why, Andy unable, meet Sally, lunch), Andy đã nói: 
“Sorry I wasn’t able to meet for lunch earlier. Our course leader wanted to talk to me to discuss the 
presentation I gave yesterday” nhằm cho biết anh ấy không thể đi ăn trưa với Sally vì có cuộc họp với 
trưởng bộ môn. Đáp án là (C).

22 Trong nội dung liên quan đến các từ khóa (What, Andy plan, this afternoon), Andy đã nói rằng: “I 
think I’ll look online this afternoon and compare the features and prices of some different models” 
nhằm cho biết rằng anh ấy sẽ lên mạng và so sánh về giá cũng như chức năng của một số mẫu máy 
ảnh vào buổi chiều. Đáp án là (C).

Paraphrasing  
look online: xem trên mạng → check some websites: kiểm tra một số trang web  

23 Trong nội dung liên quan đến các từ khóa (What, students, by December 12th), Sally đã nói rằng: “we 
need to hand in Mr. Samson our outline for the project by December 12th” nhằm cho biết bản phác 
thảo dự án sẽ cần nộp trước ngày 12 tháng 12. Đáp án là (A).

Đối với thời gian và tên địa điểm trong bài nghe, các phương án cho trước thường giữ nguyên thông 
tin và không được paraphrase, thí sinh chỉ cần tập trung nghe các nội dung xung quanh từ khóa 
“December 12th” là có thể tìm ra đáp án.

Paraphrasing  
hand in: nộp → submit: nộp

24 Trong nội dung liên quan đến các từ khóa (What, Sally suggest, focusing on), Sally đã nói rằng: “Let’s 
try to stand out and take some beautiful pictures of some of our friends and family” nhằm cho biết 
để làm khác đi, họ hãy thử chụp một vài bức ảnh về bạn bè và gia đình. Đáp án là (B).  

Paraphrasing  
pictures of friends and family: ảnh bạn bè và gia đình → photographs of people: ảnh chụp người 

Vocabulary & Expressions
course leader [kɔː(r)s ˈliːdə(r)] trưởng bộ môn  attend [əˈtend] tham gia, có mặt  submit [səbˈmɪt] nộp, đệ 
trình  outline [ˈaʊtlaɪn] dàn bài, phác thảo   complete [kəmˈpliːt] hoàn thành xong   landscape [ˈlændskeɪp] 
phong cảnh  object [UK /ˈɒbdʒɪkt/ US /ˈɑːbdʒɪkt/] đồ vật, vật thể  the rest of [ ðə rest əv] phần còn lại của ~   
work on [UK/wɜːk ɒn/ US /wɜːrk ɑːn/] làm, thực hiện  photography [UK /fəˈtɒɡrəfi/ US/fəˈtɑːɡrəfi/] nhiếp ảnh   
turn out [ˈtɜːnaʊt làm ra, cho ra kết quả, thành quả là ~  compare [kəmˈpeə(r)] so sánh  feature [ˈfiːtʃə(r)] đặc 
tính, tính năng, điểm đặc trưng  hand in [hænd ɪn] nộp; đệ trình  stand out [stænd aʊt] nổi bật, khác đi
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